ÔN TẬP ÔN TẬP . THỰC HÀNH ĐỌC – HIỂU
Mẹ và quả                                                                                                                            – Nguyễn Khoa Điềm –


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	*GV cho HS nhắc lại những kiến thức cơ bản về VB.
	I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm
2. Khái quát lại kiến thức văn bản
*Thể loại: 
- Thể loại: tự do (Số tiếng ở mỗi dòng: 7 - 8 tiếng xen kẽ nhau)
* Vần: vần chân cách
* Nhịp điệu: 3/4, 3/5, 3/2/3, 2/5.. 
- Chủ đề: Bài thơ là lời của người con (tác giả) nói với mình cũng như nói với mẹ và với mọi người về công lao của người mẹ.
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp miêu tả
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1. Hình ảnh người mẹ và những mùa quả qua hai khổ thơ đầu:
a. Khổ 1:
Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
- Hình ảnh những mùa quả:
+ Biện pháp tu từ so sánh: “Những mùa quả lặn rồi lại mọc/ Như Mặt Trời, khi như Mặt Trăng.” 
+ Điệp ngữ: “Những mùa quả”
+ Từ ngữ, hình ảnh bình dị được miêu tả: “lặn”, “mọc”, “Như Mặt Trời, khi như Mặt Trăng.”
+ Giọng thơ tự sự, lời tâm tình
· Tác dụng: 
+ gợi đến vườn cây của mẹ nơi quê nhà yên bình. Cứ hết mùa quả này mẹ lại trồng mùa quả khác cũng giống như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại của Mặt Trời và Mặt Trăng;
+ đã gợi ra mảnh vườn xanh tươi, đầy màu sắc. Những mùa quả “như Mặt Trời” rộ chín của cam vàng, ớt đỏ, bí ngô già; “khi như Mặt Trăng” trắng dịu màu hoa, xanh màu ngọc như quả cà, quả bầu, quả mướp
- Hình ảnh người mẹ
+ Ý thơ gợi liên tưởng này hình dung ra những công lao to lớn của mẹ.  Người mẹ hiện lên với hình ảnh vất vả, lam lũ, tần tảo, chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm vun trồng, chăm sóc cây trái nhưng mẹ vẫn lạc quan, trông mong, tin tưởng quả được mùa
b. Khổ 2:
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng những giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
- Hình ảnh đối lập: con cái “lớn lên” > <bầu bí “lớn xuống” => thể hiện sự trái ngược trong quá trình phát triển của cây cối và con người. Con người “lớn lên” chỉ sự trưởng thành, chững chạc theo tháng năm còn “lớn xuống” lại nói đến sự chín muồi của quả bí quả bầu trên giàn, ngày càng dài để chạm gần xuống mặt đất.
Chúng mang dáng những giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
+ “Giọt mồ hôi mặn” là hình ảnh liên tưởng, so sánh độc đáo. Vì từ dáng hình của bầu, bí “lớn xuống”, tác giả ví với dáng hình của giọt mồ hôi mặn.  Cách nói ấy khẳng định về những hi sinh lặng thầm mà lớn lao của mẹ. Từ đó, tác giả bày tỏ lòng biết ơn, sự thấu hiểu những công lao to lớn của mẹ.
- Hình ảnh người mẹ với những phẩm chất tốt đẹp: trông chờ mọi thành quả vào đôi bàn tay lao động của mình; lao động chăm chỉ, cần cù; yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ các con; lặng thầm chịu đựng những gian truân, vất vả; …
- Tình cảm của tác giả:
+ Ngậm ngùi, thấu hiểu những vất vả hi sinh thầm lặng của mẹ đều vì các con.
+ Kính trọng, biết ơn, ngợi ca tình yêu thương, sự tần tảo, chịu đựng của mẹ theo tháng năm.
2. Những suy tư của người con- khổ cuối
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả xanh non?
- Từ ngữ đặc sắc: Nghĩa của từ “quả” ở khổ thơ 1 ở khổ 3:
- Giống nhau:  mang ý nghĩa tả thực: "Những mùa quả mẹ tôi hái được"; "Những mùa quả lặn rồi lại mọc", “một thứ quả xanh non”.
- Khác nhau: từ "quả" ở khổ cuối còn mang ý nghĩa biểu tượng "Và chúng tôi, một thứ quả trên đời"; "Mình vẫn còn một thứ quả non xanh". => ý nghĩa biểu tượng: chỉ những đứa con lớn lên bằng sự chăm sóc, tình yêu thương của mẹ.
- Các biện pháp tu từ:
+ Hoán dụ: "Bàn tay mẹ mỏi" để nói đến sự già yếu của mẹ (lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng)
+ Nói giảm nói tránh: “ngày bàn tay mẹ mỏi” chính là nhắc đến lúc mẹ già yếu, không còn được ở bên mẹ.
+ Ẩn dụ "một thứ quả non xanh" - chỉ người con, ý nói người con vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành, chín chắn, chưa báo đáp được ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ.
+ Dùng câu hỏi tu từ “Mình vẫn còn một thứ quả xanh non?”=> Tăng sức gợi hình và biểu cảm cho câu thơ; tác giả bộc lộ cảm xúc xót xa, lo lắng, sợ hãi khi nghĩa đến một ngày mẹ tuổi đã già, còn mình vẫn chưa đủ khôn lớn, trưởng thành; lo lắng khi không còn có mẹ bên cạnh bảo ban, sẻ chia, động viên; sợ mình chưa thể báo đáp công ơn to lớn của mẹ.
=> Tác giả “hoảng sợ” khi nghĩ đến lúc mẹ già yếu, gần đất xa trời mà mình vẫn chưa khôn lớn, trưởng thành hoặc chưa đáp đền được công ơn của mẹ.
Bài thơ cho thấy tình yêu thương, biết ơn, trân trọng của nhà thơ đối với mẹ; đồng thời bộc lộ sự day dứt, xót xa khi chưa làm cho mẹ thanh thản lúc cuối đời.
3. Đặc sắc nghệ thuật
- Thể thơ tự do với nhịp thơ chậm dãi, giọng điệu tâm tình, trầm lắng giàu chất suy tư.
- Từ ngữ và hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, mang ý nghĩa biểu tượng.
- Sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, điệp ngữ, đối lập,…
4. Giá trị nội dung
- Hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả, lam lũ, giàu đức hi sinh và tình yêu thương con.
- Tình yêu và lòng biết ơn, nỗi lo lắng của con khi tuổi mẹ xế chiều.

	*GV cho HS thực hành luyện tập đọc hiểu VB.
	III. LUYỆN TẬP 



1. LUYỆN TẬP NGỮ LIỆU TRONG SGK
ĐỀ SỐ 1
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:
 MẸ VÀ QUẢ
                                                        Nguyễn Khoa Điềm
	Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng​
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ, ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.


                                              (Thơ Việt Nam 1945 - 1985, NXB Văn học, Hà Nội, 1985)
Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.
Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong khổ thơ thứ hai.
Câu 3. Trong nhan đề và bài thơ, chữ “quả” xuất hiện nhiều lần. Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa tả thực? Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa biểu tượng?
Câu 4a. Em có suy nghĩ gì về vai trò của tình mẫu tử trong cuộc sống?
Câu 4b. Em rút ra thông điệp cho bản thân qua bài thơ trên.
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
Câu 2: 
.- Biện pháp đối lập:    lũ chúng tôi – lớn lên
                                   bí và bầu  - lớn xuống
- Tác dụng:
+ Làm nổi bật công lao to lớn của mẹ đối với con, mẹ vun trồng bồi đắp để con ngày một trưởng thành giống như thứ quả ngọt. 
+ Làm cách diễn đạt thêm giàu hình ảnh, gợi cảm, sinh động hơn.
Câu 3. 
-  Chữ “quả” mang ý nghĩa tả thực: dòng 1 và dòng 3 của khổ đầu.
+ Những mùa quả mẹ tôi hái được
+ Những mùa quả lặn rồi lại mọc
-  Chữ “quả” mang ý nghĩa biểu tượng: dòng 1 và dòng 4  của khổ cuối.
+  Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
 + Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.
“Quả” ở đây có thể hiểu là kết quả của những chăm chút, quá trình nuôi dưỡng của mẹ dành cho con.
Câu 4a: HS trình bày quan điểm của bản thân.
Có thể như:  Tình mẫu tử có vai trò vô cùng quan trọng, thiêng liêng với mỗi người.
 - Giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ, phong phú và ý nghĩa.
- Giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống.
- Là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn.
- Là niềm tin, là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống của cá nhân.
Câu 4b. Thông điệp rút ra qua bài thơ:
- Chúng ta cần biết tôn trọng và khắc ghi công ơn mẹ, phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu và công lao trởi biển mà mẹ dành cho chúng ta.
- Cần phải biết quý trọng thời gian bên mẹ bởi chúng ta ngày một khôn lớn trưởng thành cũng đồng nghĩa với việc mẹ ngày một già đi. Do đi hãy quan tâm, dành nhiều yêu thương nhất cho mẹ khi chúng ta còn có thể.

ĐỀ SỐ 2
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
  Những mùa quả mẹ tôi hái được
     Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Khi mặt trời khi như mặt trăng

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
      Còn những bí và bầu thì lớn xuống
     Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

    Và chúng tôi thứ quả ngọt trên đời
  Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
     Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?
                                                          (Mẹ và quả, Nguyễn Khoa Điềm)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do                         
B. Tám chữ                
C. Bảy chữ          
D. Năm chữ 
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ?
A.Tự sự                
B. Biểu cảm          
C. Nghị luận            
D. Miêu tả
Câu 3. Từ "quả" trong những câu thơ nào được dùng với ý nghĩa ẩn dụ?
A. Những mùa quả mẹ tôi hái được 
B. Những mùa quả lặn rồi lại mọc
C. Mình vẫn còn một thứ quả non xanh 
Câu 4. Câu thơ nào thể hiên cảm xúc trực tiếp của nhà thơ?
A. Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng 
B. Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
C. Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
D. Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?
Câu 5. Nghĩa của “trông” ở dòng thơ “Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng” là gì?
A. Sự trông chờ, niềm tin, hi vọng của mẹ vào những gì mà mẹ đã nhọc nhằn, lam lũ, chăm sóc, nâng niu. Các con chính là sự trông chờ của mẹ, thành công của các con chính là thứ “quả” mà mẹ mong chờ nhất.
B. Sự mong mỏi của mẹ vào những đứa con yêu 
C. Mẹ mong hái được những quả ngon do tay mẹ vun trồng
D. Các con chính là sự trông chờ của mẹ, thành công của các con chính là thứ “quả” mà mẹ mong chờ nhất.
Câu 6. Trong hai dòng thơ “Những mùa quả lặn rồi lại mọc - Như mặt trời, khi như mặt trăng” tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ:
A. Nhân hoá                                                  
B. B. So sánh và nhân hoá
C. Điệp ngữ và ẩn dụ                                    
D. D. Điệp ngữ
Câu 7: Đặc sắc nghệ thuật của hai dòng thơ: “Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên - Còn những bí và bầu thì lớn xuống” là gì?
A. Sử dụng từ trái nghĩa.               
B. Sử dụng hình ảnh nhân hóa.
C. Sử dụng thủ pháp miêu tả.        
D. Sử dụng phép tương phản, đối lập.
Câu 8. Tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ và ẩn dụ ở hai câu thơ:
“Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh ?”
A. Tạo điểm nhấn về lòng biết ơn và sự ân hận như một thứ “tự kiểm” về sự chậm trễ thành đạt của người con chưa làm thỏa được niềm vui của mẹ.       
B. Tạo nhịp điệu êm ái cho câu thơ.
C. Chỉ sự già nua và sự ra đi của mẹ.
D. Chỉ sự dại dột hay chưa trưởng thành của người con.
Câu 9. Nêu nội dung chính của bài thơ 
Câu 10. Viết một đoạn văn ngắn ( 5 – 7 câu) nêu nội dung chính của em về hai câu thơ:
“Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi”
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
	Câu
	ĐÁP ÁN 

	TN
	1A; 2B; 3C; 4C; 5A; 6B; 7D; 8A

	TL

	Câu 9:
- Nội dung chính của bài thơ: Bằng sự trải nghiệm cuộc sống, với một tâm hồn giàu duy tư trăn trở trước lẽ đời, Nguyễn Khoa Điềm đã thức nhận được mẹ là hiện thân của sự vun trồng bồi đắp để con là một thứ quả ngọt ngào, giọt mồ hôi mẹ nhỏ xuống như suối nguồn bồi đắp để những mùa quả thêm ngọt thơm. Quả không còn là một thứ quả bình thường mà là “quả” của sự thành công, là kết quả của suối nguồn nuôi dưỡng. Những câu thơ trên không chỉ ngợi ca công lao to lớn của mẹ, của thế hệ đi trước với thế hệ sau này mà còn lay thức tâm hồn con người về ý thức trách nhiệm, sự đền đáp công ơn sinh thành của mỗi con người chúng ta với mẹ.

	
	Câu 10:
Có thể nói hai câu thơ “Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn / Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi”  những câu thơ tài hoa nhất trong bài, khắc sâu sự hy sinh thầm lặng của mẹ và lòng biết ơn vô bờ của người con về công dưỡng dục sinh thành của mẹ hiền. Hình ảnh “chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn” là kiểu hình ảnh so sánh, ví von dáng bầu bí như giọt mồ hôi mặn của mẹ. Đó là hình tượng giọt mồ hôi nhọc nhằn, kết tụ những vất vả hi sinh của mẹ. Câu thơ “Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi” gợi lên dáng vẻ âm thầm trong vất vả nhọc nhằn của mẹ để vun xới những mùa quả tốt tươi. Qua đó ta thấy được lòng biết ơn, kính trọng đối với đấng sinh thành của nhà thơ.



